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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Tâm 

Các Thẩm phán:                        B   u n  T   T  n  Tu  n 

                                                 B  N   T   B    Di p 

- Thư ký phiên tòa: B  P ạm T   An  Đ o - T ư ký Tòa án nhân dân tỉn  

Bìn  Dươn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: B  Tr n T   P ướ  - Kiểm sát vi n. 

Trong các ngày 07 và 12 tháng 01 năm 2022  tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉn  Bìn  Dươn  xét xử p ú  t ẩm   n  k  i vụ án t ụ lý số 176/2021/TLPT-

DS ngày 06 tháng 7 năm 2021 v   tr n    ấp   u   u       p   n     qu  n  

tr n    ấp   p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất . 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 28/2021/DS-ST n    21 t án  5 năm 2021 

    Tò  án n ân dân  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn  b  k án   áo. 

Theo Qu ết   n   ư  vụ án r  xét xử số 216/2021/QĐXX-DS ngày 

09/11/2021 và các Qu ết   n   oãn p i n tò   á  n    26/11/2021; 08/12/2021, 

 iữ   á   ươn  sự: 

- Nguyên đơn: B  Tr n  T   L  sin  năm 1970;       ỉ: Ấp T1, xã L1,, 

 u  n D  tỉn  Bìn  Dươn ; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bà L: B  N u ễn T   N ọ  T2  sin  năm 

1965;       ỉ: Ấp Đ1  xã Đ2,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn , l  n ười  ại di n t eo 

   qu  n (  p   n     qu  n n    21/9/2020); có mặt. 

- Bị đơn: B  Tr n T   P  sin  năm 1982;       ỉ: Ấp    xã Đ2,  u  n D, 

tỉn  Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. B  Tr n T    1  sin  năm 1981;       ỉ: K u p ố 5  t   trấn D,  u  n 

D  tỉn  Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 
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2. B  N u ễn T   T3  sin  năm 1976 v   n  Dươn  Quố  T4  sin  năm 

1977; cùng       ỉ: Ấp  2  xã A,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u 

vắn  mặt. 

3. Ôn  Tr n Văn P1, sin  năm 1987;       ỉ: Ấp    xã Đ2,  u  n D  tỉn  

Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

4. Bà N u ễn T    3  sin  năm 1981;       ỉ: Tổ 1  k u p ố 4  p ườn  

T5  t   xã Bến Cát  tỉn  Bìn  Dươn . 

Người đại diện hợp pháp của bà H3: Ôn  Tr n Đăn  T6  sin  năm 1958; 

      ỉ: Ấp 2 Tâ   xã B   u  n X  tỉn  B  R   – V n  T u, l  n ười  ại di n 

t eo    qu  n (văn bản u  qu  n n    19/10/2020); có mặt. 

5. Văn p òn  C n    ứn  B;       ỉ: Ấp B, xã L,  u  n B  tỉn  Bìn  

Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

6. Văn p òn  C n    ứn  V;       ỉ: T ử   ất số 490   ườn  T7, khu 

p ố 4 B  t   trấn D,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

7. Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V;       ỉ: Ấp Đ3, xã Đ4, 

 u  n D  tỉn  Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

8. Ông N u ễn Tấn L1  sin  năm 1993;       ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D, 

tỉn  Bìn  Dươn . 

Người đại diện hợp pháp của ông L1: B  N u ễn T   N ọ  T2  sin  năm 

1965;       ỉ: Ấp Đ1  xã Đ2,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn , l  n ười  ại di n t eo 

   qu  n (văn bản u  qu  n n    17/4/2020); có mặt. 

9. Ôn  N u ễn Văn D  sin  năm 1966;       ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D, 

tỉn  Bìn  Dươn  ( ã b  tu  n bố mất năn  lự    n  vi dân sự). 

Người đại diện theo pháp luật của ông D: B  Tr n  T   L  sin  năm 1970; 

      ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D, tỉn  Bìn  Dươn  – V  ông D; có mặt. 

- Người l m ch ng: 

1. B  V  T   T8  sin  năm 1968;       ỉ: Ấp    xã Đ2   u  n D  tỉn  

Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

2. Ông V   ữu L2  sin  năm 1977;       ỉ: Ấp L3  xã L4   u  n D  tỉn  

Bìn  Dươn ;  ó  ơn   u   u vắn  mặt. 

- Người kháng cáo: Ngu  n  ơn B  Tr n  T   L.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện ng y 27 tháng 3 năm 2019, quá trình tham gia tố 

tụng, nguyên đơn bà L v  người đại diện hợp pháp của bà L (bà T2) thống nhất 

trình bày: 

Bà L  ó v       b  V  T   T8 (t ườn   ọi l  T8) ở Ấp    xã Đ2,  u  n 

D  tỉn  Bìn  Dươn  số ti n 50.000.000   n  (bà L k  n  n ớ rõ t ời  i n). Do 

bà L k  n   ó ti n trả n n bà L    n    bà T8   m  iấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất t uộ  t ử  số 1277  tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D, 

tỉn  Bìn  Dươn  (s u  â   ọi tắt l  t ử   ất số 1277) tuy nhiên bà T8 không 

  m m   iới t i u bà P cho bà L   m. C i u n    17/12/2017 tại quán nướ  
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trướ  n   b  T8, bà P   n  ý   m sổ  ỏ     t ử   ất số 1277 v    n  ý trả số 

ti n 50.000.000   n  bà L   n  n      b  T8 và bà P l m  iấ  bán n    ể   o 

bà L ký tên. Bà L  ỏi tại s o t ì bà P nói l  viết   o  ó l  vậ  t  i  k i bà L trả 

   ti n t ì bà P sẽ      ết v     n    l m   p   n     qu  n   o bà P t ử   ất 

n    k i n o trả  ư   n  t ì bà P trả lại sổ  ỏ. 

C i u ngày 18/12/2017, bà L  áo  ạn n ân   n   ối với k oản n  

70.000.000   n  tại Ngân hàng N Vi t N m - C i n án   u  n D v  lấ  sổ  ỏ 

t ử   ất số 1259, tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  

Dươn  (s u  â   ọi tắt l  t ử   ất số 1259) ra, t ì  ặp bà P nói l   ể bà P vay 

dùm   o  iá   o n ưn  bà L k  n    n  ý vì  ã mư n ti n n ười k á  ở n  . 

Ngày 19/12/2017, bà L và bà P  ến Văn p òn  C n    ứn  B  ể    

qu  n  ối với t ử   ất số 1277 n ư  á  b n  ã t ỏ  t uận. Tr n  ườn   i  bà L 

 ó  ỏi bà P xem  ó  i mu  t ử   ất số 1259 không, thì bà P  ỏi bán b o n i u  

bà L nói  iá 150.000.000   n   bà P trả  iá l  135.000.000   n . Bà L   n  ý 

giá này thì bà P nói l   vậ         qu  n   o em sổ n   (t ử   ất số 1259) luôn 

r i v  em    n   ọ    o     30.000.000   n  . 

Do  ó  tại Văn p òn  C n    ứn  B thì bà L    qu  n   o bà P 02 sổ  ỏ 

    t ử   ất số 1277 ( ể  ảm bảo   o k oản ti n v   50.000.000   n ) v  t ử  

1259. V  nội dun  t ì bà L không biết do k  n  biết   ữ  bà L   ỉ n  e bà P nói 

l     qu  n  ể bà P  iữ sổ  k  n  biết l  nội dun     qu  n   o bà P   u ển 

n ư n . S u  ó   á  b n v  t ẳn  n   bà P ở Đ2, thì bà P giao cho bà L số ti n 

 ặt  ọ  l  30.000.000   n   ộn  với ti n mư n n    17/12/2017 l  50.000.000 

  n  v  2.000.000   n  ti n lãi  tổn   ộn  l  82.000.000   n  v   ó lập  iấ  

mư n ti n do bà L ký t n v o n ư nội dun   iấ  mư n ti n bà P  un   ấp   o 

Tòa án. 

Vài ngày sau, do ông L2  ó n u   u mu   ất  t ì bà L nói l  t ử   ất số 

1277   n    m tại bà P, nên ngày 26/12/2017, bà L  ùn  v     n  ông L2 có 

 ến n   bà P  ể lấ  sổ r  n ưn  k  n   ặp t ì bà L  ọi   o bà P nói muốn 

  uộ  sổ v . Bà P v   ặp v     n  ông L2 nói l    uẩn b  k oản  100.000.000 

  n   ể   uộ  02  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất     bà L thì bà P   n  ý 

v   ẹn n    29/12/2017   á  b n r  Văn p òn  C n    ứn  B  ể     u  qu  n.  

Ngày 29/12/2017, bà L, bà P  ùn  v     n  ông L2  ến Văn p òn  Công 

  ứn  B       p   n     qu  n  iữ  bà L và bà P  ối với t ử   ất số 1277  

giao  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất t ử   ất số 1277   o ông L2    n  t ời 

bà L    qu  n t ử   ất số 1277   o ông L2 to n qu  n sử dụn . Bà P  ẹn với 

ông L2, bà L qu  tết tâ  sẽ n ận 30.000.000   n  từ ông L2 v  trả sổ  ỏ t ử  

 ất số 1259 cho bà L. Tr n xe v   t ì ông L2  ư    o bà P số ti n 60.000.000 

ti n n      bà L (  m 52.000.000 ti n  ố  v  8.000.000   n  ti n lãi). 

Ngày 02/01/2018, bà P  ến n   ông L2 n ận số ti n 30.000.000   n  (l  

ti n bà L  ã n ận  ặt  ọ      bà P) n ưn  bà P không trả  iấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất lại   o bà L. Số ti n n   l  do ông L2 muốn mu   ất     bà L 

n n trả trướ  dùm bà L  s u n   sẽ trừ v o ti n mu  t ử   ất số 1277. 

Giấ    m sổ  ỏ  ó   ữ ký bà P  ối với ông L1 là ngày 27/01/2018, do bà 

P tự   i tại n   bà P khi ông L1   ở ông D  ến n   bà P  ể  òi sổ  ỏ t ử   ất số 

1259 vì bà P k  n     u trả sổ  ỏ s u k i  ã n ận ti n     ông L2. Do bà P nói 

l  k  n  muốn trả   o bà L m    ỉ trả   o    n   oặ   on bà L. Bà L t ấ  trả 
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  o  i   n   ư   n n   m  iấ  v   ất  i. Vi   sử  năm l  do bà P viết n  m n n 

tự sử  lại.  

N u  n  ơn   u   u Tò  án xem xét  iải qu ết: 

1.       p   n     qu  n số   n    ứn  11755, qu ển số 

Q/2017/TP/CC-SCC/ ĐGD n    19/12/2017 tại Văn p òn  C n    ứn  B 

 iữ  b  Tr n  T   L v  b  Tr n T   P 

2.       p   n     qu  n số   n    ứn  00413, qu ển số GTP/CC-

SCC/HĐGD n    29/01/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  V  iữ  b  Tr n T   P 

v  b  Tr n T    1 

3.       p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất số   n    ứn  

00636, qu ển số GTP/CC-SCC/HĐGD n    09/02/2018 tại Văn p òn  C n  

  ứn  V  iữ  b   Tr n T    1 và bà N u ễn T   T3. 

4.       p   n     qu  n số   n    ứn  336, qu ển số OTP/CC-

SCC/HĐGD ngày 13/4/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V 

 iữ  b  N u ễn T   T3, ông Dươn  Quố  T4 và ông  Tr n Văn P1. 

Bị đơn B  Trần Thị P trình bày: 

Bà P  ó quen biết l m ăn với b  V  T   T8 ( òn  ọi l  T8)  sin  năm 

1968;       ỉ: Ấp    xã Đ2,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn . Bà T8 nói với bà P là bà 

L   n  t ế   ấp t ử   ất số 1259  ể v   số ti n 100.000.000   n   bà L có nhu 

  u bán  ể trả n  n n  iới t i u   o bà P. 

Cá  b n  ó  iấ  t   bán  ất với  iá 130.000.000   n  do bà L ký tên. Sau 

 ó n    19/12/2017  bà L  ã ký   p   n     qu  n   o bà P to n qu  n qu ết 

  n   ối với t ử   ất n u tr n tại Văn p òn  C n    ứn  B. Vì bà P  ó n u   u 

mu   i bán lại n n   ỉ lập  iấ  mu  bán  ất t   v  r  Văn p òn  C n    ứn  B 

làm H p   n     qu  n n    19/12/2017. Bà L  ã  i o sổ  ỏ v   i o  ất   o bà 

P sử dụng. 

V  số ti n t  n  toán  tổn   ộn   ã  i o   o bà L 135.000.000   n . 

100.000.000   n  bà P trả n  t      o bà L tại nhà bà V  T   T8 (do bà L t ế 

  ấp t ử   ất số 1259 tại nhà bà T8  ể   uộ  sổ r )  30.000.000   n  bà P thanh 

toán cho bà L tại Văn p òn  C n    ứn  B khi bà L ký    qu  n   o bà P, còn 

5.000.000   n  l  bà P cho bà L. Tổn  số ti n bà P giao cho bà L là 

135.000.000   n . 

Ông L2 giao cho bà P 02 l n ti n  01 l n v o n    29/12/2017  tr n xe từ 

Văn p òn  C n    ứn  B, có bà L  v     n  ông L2  lú  n    á  b n  ến  ể 

      p   n     qu  n  ối với t ử   ất số 1277  tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp 

T1, xã L1,,  u  n D tỉn  Bìn  Dươn   ông L2  i o ti n   o bà P  n ưn  bà P 

k  n  n ớ rõ l  50.000.000   n      60.000.000   n . Còn 30.000.000   n  bà 

P n ận tại n   ông L2. 

Ông L2 t  n  toán   o b  số ti n n u tr n là do trướ   â  bà L  ó v       

bà P số ti n 50.000.000 nói l   ể  áo  ạn n ân   n    á  b n  ó l m  iấ  v   

ti n. K oản  2  ến 3 n    s u  bà L tiếp tụ  v   t  m 30.000.000   n   tổn  

 ộn  l  80.000.000   n  t ì bà P và bà L lập  iấ  v   ti n ngày 19/12/2017 

( ộn  t  m 2.000.000   n  ti n lãi) v       iấ  v   ti n số ti n 50.000.000 

  n  trướ   ó. 
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N ưn  s u  ó bà P biết bà L  án     k  n   ó ti n trả bà P nên bà P yêu 

  u bà L   uộ  sổ  ỏ t ử   ất số 1277 từ Ti m áo  ưới M v  bán lại   o bà P 

với  iá 80.000.000   n  v  lập  iấ  mu  bán  ối với t ử   ất số 1277 n ư bà P 

 ã  un   ấp   o Tò  án. S u  ó  á  b n  ến Văn p òn  C n    ứn  B  ể ký 

  p   n     qu  n   o bà P to n qu  n qu ết   n   ối với t ử   ất n    ti n 

mu  t ử   ất số 1277 vào ngày 19/12/2017: 80.000.000   n  bà P  ã t  n  toán 

     o bà L tại Văn p òn  C n    ứn  B. 

K oản  1 tu n s u  bà L, ông D v  v     n  ông L2  ến n   bà P nói là 

v     n  L2 muốn trả   o bà L số ti n v   80.000.000   n  v  xin   uộ  một 

p  n t ử   ất số 1277  tờ bản    số R (do v     n  ông L2  ã mu  23m n  n  

t uộ  t ử   ất n  ) v     n           qu  n  ể s n  t n sổ  ỏ   o ông L2 r i 

ông L2 tách cho bà P 26m n  n   òn lại t ì bà P   n  ý. N    29/12/2017  bà P 

cùng bà L  v     n  ông L2  ến Văn p òn  C n    ứn  B  ể       p   n     

qu  n t ử   ất số 1277  iữ  bà P và bà L, bà P trả  iấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất t ử   ất số 1277 cho ông L2. S u k i     xon  tr n  ườn   i v  t ì 

ông L2  ư    o bà P ti n (tu  n i n bà P k  n  n ớ rõ l  50.000.000   n      

60.000.000   n ) vì ông L2 k  n    uẩn b     ti n n n  ứ  với bà P một t ời 

 i n s u sẽ trả   . S u  ó bà P  ó  ến n   ông L2 n ận t  m 30.000.000   n  

nữ  (bà P k  n  n ớ rõ t ời  i n). 

Giấ   i o ti n n    19/12/2017 do bà P  un   ấp l  số ti n bà L v       

bà P  80.000.000   n  v  2.000.000   n  ti n lãi. C ữ ký tr n  iấ  v   l    ữ 

ký     bà L, bà L  ã n ận    ti n v   v  bà P  ã n ận    ti n t  n  toán     bà 

L thông qua ông L2.  

Bà P xá  n ận   ữ viết v    ữ ký tr n  iấ     n    27/01/201 (số 7  8 b  

sử    ữ ) do Tò  án  un   ấp l    ữ viết    ữ ký     bà P, tuy nhiên bà P không 

biết  n  N u ễn Tấn L1 l   i  trả  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất nào, vào 

n    n o vì t ườn  n    kin  do n   bà P  i o d    rất n i u  iấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất  p ải xá    n  rõ số t ử   số tờ bản    t ì bà P mới biết  ể trả 

lời. 

V  quá trìn  t ỏ  t uận  t  n  toán    u ển n ư n  t ử   ất số 1259  iữ  

bà P và bà H3: Bà P  ó n  bà H3 số ti n 1.000.000.000   n . Do k  n   ó ti n 

trả n  n n bà P  ó ký   p   n     qu  n   o bà H3 tại Văn p òn  C n    ứn  

Thanh V tổn  04  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất     ông T9 (  u số 1)  bà 

L, b  L3 (dì Mười M)  v  một n ười k á  k  n  n ớ t n.  ẹn  ến 20 n    nếu 

bà P k  n   ó ti n t  n  toán   o bà H3 t ì  oi n ư bà P bán cho bà H3  ể trừ 

n . N ưn  do k ó k ăn  bà P k  n  trả  ư   ti n n n bán lu n   o bà H3. Bà P 

bán một lú  04 t ử   ất n n k  n  xá    n   ư    iá tr  t ử   ất số 1259  ó  iá 

tr  b o n i u. 

Bà P k  n  biết  ì v  vi   bà H3 bán t ử   ất số 1259   o n ười k á . 

Bà P   ỉ biết vi   bà P bán  ất   o bà H3 thôi. 

Bà P k  n    n  ý với   u   u k ởi ki n     n u  n  ơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Tấn L1 trình bày: 

Ông L1 k  n  biết bà L bán  ất   o bà P từ k i n o   ến năm 2018  t ì 

ông L1 mới biết bà L và bà P  ó mu  bán  ất với n  u. 
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Ngày 27/01/2018, bà P nói ông L1 ra ngã 3 Giáng H4  ặp bà P  ể bà P trả 

lại giấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất m  bà L và bà P  ã mu  bán trướ   ó. Bà 

P  ẹn với ông L1 tới n    25 t án  01 âm l    mới trả lại giấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất     bà L cho ông L1, bà P  ó lập 01  iấ   ẹn trả sổ n    

27/01/2018 nội dun  n ư tr n. 

Giấ   ẹn trả sổ  ó nội dun  tẩ  xó   2017  t  n   2018  l  do bà P viết 

n  m  do bà P tự sử . V o t ời  iểm n     iữ  bà P và bà L   ỉ  òn  i o d    01 

quy n sử dụn   ất t uộ  t ử   ất số 1259, tờ bản    số R, tọ  lạ  tại Ấp T1, xã 

L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn . Giữ  ông L1 và bà P   n  k  n   ó  i o d    

nào khác. Ông L1   ỉ  i lấ   iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất t ử   ất số 

1259 v    o bà L. 

Đến n   bà P vẫn   ư  trả  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất cho bà L, 

 á  t ỏ  t uận  i o d    k á   iữ  bà L và bà P thì ông L1 k  n  biết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Nguyễn Văn D trình bày: 

T ốn  n ất với   u   u k ởi ki n     n u  n  ơn v  p  n trìn  b       

n ười  ại di n   p p áp n u  n  ơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan b  Nguyễn Thị H3 trình bày: 

Ngày 25/3/2019, bà H5 n ận   u ển n ư n  01 p  n  ất  ó di n t    

211m
2
  t uộ  t ử   ất số 1259  tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, xã L1,,  u  n 

D  tỉn  Bìn  Dươn  do Sở T10  ấp n    18/8/2016   o B  N u ễn T   T3, sinh 

năm 1976 với  iá 350.000.000   n . Cá  b n ký   p   n    u ển n ư n  

qu  n sử dụn   ất số 541, qu ển số N/2019 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

27/4/2018  iữ  bà H5 với ông P1 dự  tr n   p   n     qu  n số 336  qu ển số 

OTP/CC-SCC/HĐGD ngày 13/4/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   

Thanh V  iữ  bà T8, ông T11 và ông P1.    sơ   u ển n ư n   ã  o n tất v  

 ã  ư    ửi  ến bộ p ận tiếp n ận kết quả v  trả    sơ      u  n D   ẹn trả kết 

quả n    26/4/2019. Do nguyên  ơn   u   u áp dụn  bi n p áp n ăn   ặn n n 

bà H3   ư  n ận  ư   kết quả n ư p iếu  ẹn. 

Do  ó  bà H5 y u   u Tò  án   n  n ận   p   n    u ển n ư n  qu  n 

sử dụn   ất số   n    ứn  541, qu ển số N/2019 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

27/4/2018 (s u  â   ọi tắt l    p   n  số 541)  iữ  bà H5 với ông P1 (l  n ười 

 ại di n   p p áp     bà T8, ông T11)  ó  i u lự  p áp luật  ể bà H3 tiếp tụ  

t   tụ    u ển n ư n  t eo qu    n . 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan B  Trần Thị H1 trình bày: 

Bà H3 và bà P   ỉ  ó mối qu n    quen biết bìn  t ườn . K oản  t án  

01 năm 2018  bà P  ỏi mư n bà H3 số ti n 1.300.000.000   n   ể  i  áo  ạn 

ngân hàng nên bà H3  ó  ến  ặp B  N u ễn T   T3  sin  năm 1976 mư n dùm 

cho bà P   ẹn 10 n    s u sẽ trả      o cho bà T8. 

Bà P   n   ẹn bà H3 10 n    trả    n ưn   ến  ạn k  n  t ấ  bà P trả 

ti n (vi   v   ti n  ó l m  iấ  t   n ưn  s u n    ã b  bà P xé     k i em bà P 

l   ã   uộ  lại  ất) t ì bà H3  ó  ỏi bà P thì bà P nói l  k  n   ó ti n trả n  n n 

bà P  ó  ấn qu    o bà H3 04  uốn sổ  ỏ (  m một miến      bà L3  một miến  

ở   u số 4  01 miến  ở M1, M2  01 miến   ất     bà L) bằn   ìn  t ứ     

qu  n to n p  n. Vì vậ  n    29/01/2018  tại Văn p òn  C n    ứn  Vươn  
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 u n  N, bà P    qu  n lại   o bà H3 04 p  n  ất n u tr n (tron   ó  ó p  n 

 ất  ó di n t    211m
2
  t uộ  t ử   ất số 1259  tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, 

xã L1,on   ò      bà L). S u  ó ngày 09/02/2018, bà H3 ký   p   n    u ển 

n ư n  t ử   ất số 1259 (và Y t ử   ất  ã n u ở tr n) lại   o bà T8  ể trừ  i 

k oản n  1.300.000.000   n   ã mư n dùm   o bà P thì bà T8   n  ý n n các 

bên ký   p   n    n    ứn  số 00636 n    09/02/2018 tại Văn p òn  C n  

  ứn  Vươn   u n  N ( ó  ả    n  bà T8 ký vào h p   n    u ển n ư n ). 

V o k oản  t án  04/2018  Ôn  Tr n Văn P1  ó  ặp bà H3 nói là bà P 

muốn   uộ  lại 04  uốn sổ  ỏ (tron   ó  ó t ử   ất số 1259     bà L) n ưn  

k  n   ó ti n n n n ờ ông P1   uộ  t ì bà H3 nói với bà T8, bà T8   n  ý n n 

ngày 13/4/2018, v     n  bà T8  ã    qu  n 04 t ử   ất (b o   m t ử   ất số 

1259     bà L) cho ông P1   iá   uộ  lại l  1.000.000.000   n  t eo   p   n  

   qu  n n    13/4/2018 tại Văn p òn  Công   ứn  N u ễn T   Thanh V. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Nguyễn Thị T3, ông Dương 

Quốc T11 trình bày: 

Bà H3 l  n ười quen mu  bán m      bà T8, ông T11. V o k oản  t án  

01/2018, bà H3  ó mư n bà T8, ông T11 số ti n 1.300.000.000   n   bà H3 nói 

với bà T8 l  mư n ti n   o bà P  áo  ạn n ân   n    ẹn 10 n    s u sẽ trả    số 

ti n. Vi   v   ti n  ó lập  iấ  t   (tu  n i n  iấ  t   s u n   t ất lạ   âu k  n  

rõ). Hết t ời  ạn 10 n    n ưn  k  n  t ấ  bà H3 liên lạ   ể trả n   bà T8 có 

n ắ  bà H3, bà H3  i n ắ  bà P, bà P   n  k  n   ó ti n trả nên bà P có    n    

 ấn qua cho bà 04  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất (tron   ó  ó  iấ    ứn  

n ận qu  n sử dụn   ất     B  Tr n  T   L  ối với t ử   ất số 1259  tờ bản    

số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, xã L1,,  á  t ử   ất khác thì bà T8, ông T11 k  n  n ớ) 

thì bà T8, ông T11   n  ý nên bà P    qu  n n    29/01/2018 tại Văn p òn  

C n    ứn  Vươn   u n  N. S u  ó  bà H3 ký   p   n    u ển n ư n  t ử  

 ất số 1259 cho bà T8, ông T11 ngày 08/02/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  

Vươn   u n  N, bà H3 t ự   i n  á  t   tụ   ể s n  t n  iấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất cho bà T8, ông T11. 

S u  ó  bà P  ó nói với bà H3 muốn   uộ  lại 04  uốn  iấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất  ã sang tên cho bà T8, ông T11 n ưn  bà P k  n   ó ti n nói 

em trai là ông P1   uộ   iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất tr n với  iá 

1.000.000.000   n  thì bà T8, ông T11   n  ý n n n    13/4/2018  v     n  bà 

T8, ông T11  ã    qu  n to n qu  n sử dụn  t ử   ất số 1259 cho ông P1. Sau 

 ó  ông P1 bán lại   o bà H5  nội dun   i o d     iữ  ông P1 và bà H5 thì bà 

T8, ông T11 khôn  rõ vì  ã  i o to n qu  n qu ết   n    o ông P1. Vi   bà H3 

bán  ất   o bà T8, ông T11 là  ún  t eo qu    n      p áp luật  t ự   i n     

    á  t   tụ  li n qu n. S u  ó bà T8, ông T11 bán  ất   o ông P1 bằn   ìn  

t ứ    p   n     qu  n   n  t ự   i n tại Văn p òn    n    ứn . S u  ó ông 

P1 bán lại   o bà H5   n  t ự   i n        t   tụ   ún  t eo qu    n   i n 

hành nên bà T8, ông T11 k  n    n  ý với   u   u k ởi ki n     n u  n  ơn 

v    n  ý với   u   u  ộ  lập     bà H5. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ông Trần Văn P1 trình bày: 

Ông P1 k  n  quen biết bà L, bà P l      ruột     ông P1, còn bà H3, bà 

T8, ông T11 quen biết t  n  qu   i o d    mu  bán  ất. K oản  tháng 4/2018, 
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t  n  qu  sự  iới t i u     bà H3, ông P1 biết v  tiến   n  mu  04 t ử   ất 

(tron   ó  ó t ử   ất số 1259) với  iá 1.450.000.000   n . T ời  iểm  ó t ử  

 ất số 1259 do bà T8  ứn  t n tr n  bốn nên ông P1  ã   n  ý mu . N    

13/4/2018, ông T11, bà T8  ã    qu  n   o ông P1 tại Văn p òn  Công   ứn  

N u ễn T   Thanh V (  p   n     u  n số 336 n    13/4/2018). Tr n  ơ sở 

  p   n     qu  n nói tr n  ông P1  ã   u ển n ư n    o bà H5 th n  qu  sự 

 iới t i u     n ười m i  iới  ất. Ông P1  ã n ận từ bà H5 số ti n   u ển 

n ư n  t ử   ất số 1259 số ti n l  255.000.000   n    ò  ất  ư    ưởn  số ti n 

   n  l    b o n i u t ì  n  k  n  biết. Lúc này các bên k  n  ký kết   p 

  n    u ển n ư n  m  l m   p   n     qu  n   o bà H5 theo   p   n  

  n    ứn  số 507 n    27/4/2018. S u k i n ận ti n xon  ông P1  ã  ư  bà 

H5  i xem xét p  n  ất tr n. S u  ó  bà H5 k  n  tìm  ư   n ười  ể tiếp tụ  

  u ển n ư n  p  n  ất tr n n n  ến n    25/3/2019  ông P1 và bà H5 l m văn 

bản       p   n     qu  n số 507 v   ã  ư     n    ứn  số 540 ngày 

25/3/2019. Cùng ngày, ông P1  ã ký   p   n    u ển n ư n  p  n  ất nêu trên 

cho bà H5  ư     ứn  t ự  số 541 n    25/3/2019 tại Văn p òn  Công   ứn  

N u ễn T   Thanh V. T eo t ỏ  t uận t ì bà H5 tự lo  ết mọi t   tụ    iấ  tờ  

ông P1 k  n     u trá   n i m  ì k á   ối với vi     u ển n ư n . Còn quá 

trình bà H5 t ự   i n t   tụ    u ển n ư n   ến  âu t ì ông P1 k  n  nắm 

 ư  . 

Ông P1 k  n    n  ý với   u   u k ởi ki n     bà L. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng Công ch ng B trình 

bày: 

- T n  p áp lý v  trìn  tự  t   tụ : N    19/12/2017, Văn p òng công 

  ứn   ó tiếp n ận    sơ v  l m  á  trìn  tự t   tụ  t eo luật   n      p áp luật 

 ể   ứn  n ận   p   n     qu  n  iữ  b n    qu  n l  bà L v  b n n ận    

qu  n l  bà P t eo   p   n     qu  n số   n    ứn  11755, qu ển số S/2017 

TP/CC-SCC/ ĐGD. Vi     ứn  n ận   p   n     qu  n n   l   o n to n 

 ún  với trìn  tự  t   tụ  t eo qu    n      p áp luật. 

- Tại t ời  iểm   n    ứn    p   n     qu  n  b n    qu  n v  b n 

n ận    qu  n  ó        năn  lự    n  vi dân sự  tin  t  n min  mẫn  sán  

suốt  k  n  b  ép buộ . Cá  b n  ã tự  ọ  v  ký t n v o   p   n    á  b n 

k  n   ó t ỏ  t uận  i o d    dân sự v   ti n  oặ   iấ  bán  ất li n qu n  ến 

qu  n sử dụn   ất n u tr n. 

- Bà L   u   u       p   n     qu  n số   n    ứn  11755  qu ển số 

S/2017 TP/CC-SCC/ ĐGD l  k  n   ó  ơ sở  bởi: 

+ Cá  b n  ã tự n u  n t ỏ  t uận  i o kết   p   n  n  ; 

+ Tại t ời  iểm   n    ứn    á  b n  ã  i o kết   p   n   ó năn  lự  

  n  vi dân sự t eo qu    n      p áp luật. 

+ Mụ        nội dun        p   n  k  n  vi p ạm p áp luật  k  n  trái 

 ạo  ứ  xã  ội. 

+ Cá  b n  i o kết  ã  ọ  lại   p   n  n     ã   n  ý to n bộ nội dun  

      p   n  v   ã ký t n   iểm   ỉ v o   p   n  n   trướ  sự  ó mặt     

C n    ứn  vi n (C n    ứn  vi n Đo n C o T12). 
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- Ngày 19/12/2017, bà P và bà L  ến Văn p òn  C n    ứn  B   u   u 

  n    ứn    p   n     qu  n  ối với 02 qu  n sử dụn   ất s u:  

+ Số   n    ứn  11750  ối với t ử   ất số 1277, tờ bản    số R, tọ  lạ  

tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn  theo Giấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất số v o sổ CS 02368 do Sở T10  ấp n    08/6/2017. 

+ Số   n    ứn  11755  ối với t ử   ất số 1259, tờ bản    số R, tọ  lạ  

tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn  t eo Giấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất số v o sổ CS 00232 do Sở T10  ấp n    18/8/2016. 

Tr n  â  l    i   p   n     qu  n t uộ    i  iấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất k á  n  u v   ó   un      t ể (b n    qu  n l  bà L v  b n n ận    

qu  n l  bà P). 

- Ngày 29/12/2017, bà L và bà P  ó  ến Văn p òn  Công   ứn  B ký 

Văn bản t ỏ  t uận   ấm dứt   p   n     qu  n số   n    ứn  12275, qu ển 

số S/2017/CC-SCC/HĐGD  ó mặt bà L, bà P và ông N u ễn T  n  P13 (n ười 

l m   ứn    o bà L). 

Sau khi c ấm dứt   p   n     qu  n tr n với bà P, bà L  ó tiếp tụ    u 

  u   n    ứn    p   n     qu  n với  ng V   ữu L2 và bà L có mời n ười 

l m   ứn  l   n  N u ễn  ải L3, 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng Công ch ng V trình 

bày: 

- T n  p áp lý v  trìn  tự t   tụ        p   n     qu  n n    

29/01/2018  ư   Văn p òn  C n    ứn  Vươn   u n  N   ứn  n ận   n  

  ứn  số 00413, qu ển số N TP/CC-SCC/ ĐGD. T eo qu    n  tại  iểm   

k oản 1 Đi u 546 Bộ luật Dân sự v     qu  n lại   ó sự   n  ý     b n    

qu  n . V  tại mụ  II Đi u 1       p   n     qu  n n    19/11/2017   iữ  bà 

L và bà P  ư   Văn p òn  Công   ứn  B   ứn  n ận t eo số   n    ứn  

11755, qu ển số S TP/CC-SCC/ ĐGD  tron  p ạm vi    qu  n t eo   p   n  

   qu  n n    b n B  ư      qu  n lại   o b n t ứ b  . N ư vậ   t eo  iểm   

k oản 1 Đi u 546 Bộ luật Dân sự    p   n     qu  n n    19/11/2017 và trình 

tự t   tụ    n    ứn    p   n     qu  n t eo qu    n  tại Đi u 41  Đi u 55 

Luật Công   ứn  2015,   p   n     qu  n n    29/01/2018  ư   Văn p òn  

C n    ứn  Vươn   u n  N   ứn  n ận số   n    ứn  số 00413  qu ển số N 

TP/CC-SCC/ ĐGD là hoàn toàn p ù   p t eo qu    n      p áp luật. 

- Giá tr    p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất l  150.000.000   n  

qu    n  tại Đi u 2   p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất n    

09/02/2018  ư   Văn p òn  C n    ứn  Vươn   u n  N   ứn  n ận số   n  

  ứn  00636, qu ển số N TP/CC-SCC/ ĐGD: 

Theo k oản 1 Đi u 398 Bộ luật Dân sự 2015  nội dun        p   n   các 

b n tron    p   n   ó qu  n t ỏ  t uận v  nội dun  tron    p   n  . N ư vậ  

 iá   u ển n ư n  l  do   i b n tự t ỏ  t uận với n  u v    u   u   i tron  

  p   n . Văn p òn  C n    ứn  Vươn   u n  N k  n    ứn  kiến vi    i o 

n ận số ti n  iữ  bà H3 và bà T8 (k oản 2 Đi u 3   p   n  n    09/02/2018 

 ó n u rõ:  Vi   t  n  toán số ti n n u trên do   i b n tự t ự   i n v     u trá   

n i m trướ  p áp luật . 
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- Y u   u       p   n     qu  n n    28/01/2018  ư   Văn p òn  

C n    ứn  Vươn   u n  N   ứn  n ận số   n    ứn  số 00413  qu ển số N 

TP/CC-SCC/ ĐGD v    p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất n    

09/02/2018  ư   Văn p òn  C n    ứn  Vươn   u n  N   ứn  n ận số   n  

  ứn  00636, qu ển số N TP/CC-SCC/ ĐGD: Văn p òn  C n    ứn  Vươn  

 u n  N  ã   ứn  n ận   i   p   n  tr n t eo  ún  qu    n      p áp luật. Bà 

L   u   u       i   p   n  n u tr nVăn p òn  C n    ứn  Vươn   u n  N 

k  n   ó ý kiến. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng Công ch ng Nguyễn 

Thị Thanh V trình bày: 

V  t n  p áp lý v  trìn  tự  t   tụ : Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   

Thanh V  ã t ự   i n  ún  trìn  tự  t   tụ    n    ứn   ối với   p   n     

qu  n số   n    ứn : 366  qu ển số Y TP/CC-SCC/HĐGD,   p   n     

qu  n số   n    ứn  507  qu ển số Y TP/CC-SCC/HĐGD,   p   n    u ển 

n ư n  qu  n sử dụn   ất số   n    ứn  541  qu ển số N/2019TP/CC-

SCC/HĐGD 

V  H p   n     qu  n   n    ứn  số 366  qu ển số Y TP/CC-

SCC/HĐGD do C n    ứng viên Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V, 

tỉn  Bìn  Dươn    ứn  n ận n    13/4/2018 vẫn  òn  i u lự  p áp luật. 

Bà N u ễn T    3 l  b n n ận    qu  n t eo   p   n     qu  n số 

côn    ứn  507  qu ển số Y TP/CC-SCC/HĐGD do C n    ứn  vi n Văn 

phòng Côn    ứn  N u ễn T   T  n  V  tỉn  Bìn  Dươn    ứn  n ận n    

27/4/2018 v  l  b n n ận   u ển n ư n  t eo   p   n    u ển n ư n  qu  n 

sử dụn   ất số   n    ứn  541, qu ển số N/2019TP/CC-SCC/HĐGD do Công 

  ứn  vi n Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V  tỉn  Bìn  Dươn  

  ứn  n ận n    25/3/2019 vì: 

Bà N u ễn T    3 và Ôn  Tr n Văn P1  ã ký   p   n      bỏ   p 

  n     qu  n số 540  qu ển số N/2019TP/CC-SCC/HĐGD do C n    ứn  

viên Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V  tỉn  Bìn  Dươn    ứn  

n ận n    25/3/2019  ể     bỏ   p   n     qu  n số   n    ứn  507  qu ển 

số Y TP/CC-SCC/HĐGD ngày 27/4/2018. 

Ngay khi h p   n      bỏ   p   n     qu  n  ư     ứn  n ận t ì   p 

  n     qu  n số   n    ứn  507  qu ển số Y TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

27/4/2018   ấm dứt  i u lự  t eo qu    n      p áp luật. Vì vậ   bà H5 và ông 

P1  ó qu  n  i o kết   p   n    u ển n ư n  t eo qu    n      p áp luật. 

V   iá tr    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất l  30.000.000   n  tại Đi u 

2       p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất số   n    ứn  541  qu ển số 

N/2019TP/CC-SCC/HĐGD do C n    ứn  vi n Văn p òn  C n    ứn  

N u ễn T   T  n  V  tỉn  Bìn  Dươn    ứn  n ận n    25/3/2019 là giá theo 

  u   u      á  b n t  m  i   i o d   . Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   

Thanh V khôn    ứn  kiến vi    i o n ận ti n  iữ  ông P1 và bà H5. 

Người l m ch ng ông V  H u L2 trình bày: 

K oản  t án  11/2017  v     n  ông L2  ó  ặt  ọ  mu  một p  n t ử  

 ất số 1277  tờ bản    số R  tọ  lạ  tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  
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Dươn      bà L. Tuy nhiên,  ến k i ông L2  ỏi t   tụ  tá   sổ t ì bà L có nói là 

sổ  ỏ   n    m   o B  Tr n T   P ở xã Đ4 v   ti n t ì ông L2  ùn  v  l  Cừ 

T       ến n   bà P  ặp bà P  ể   uộ  lại sổ t ì bà P   n  ý. T ốn  n ất bà P 

n ận     bà L (do v     n  ông L2 trả t   ) số ti n 60.000.000   n  s u  ó bà 

P và bà L       p   n     qu  n   n    ứn      t ử   ất số 1277  ể bà L    

qu  n s n    o ông L2. 

Ngày 29/12/2017, ông L2  ùn  với v     n  bà P  v     n  bà L  ến 

Phòng Công   ứn  B  ể       p   n     qu  n t ử   ất số 1277  iữ  bà L cho 

bà P. S u  ó bà L  ã    qu  n lại   o  n  p  n  ất n  . Ông L2  ã trả   o bà P 

số ti n 60.000.000   n  tr n  ườn   i v  tr n xe   t , còn bà P giao cho ông L2 

 iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất t ử   ất số 1277 (hi n p  n  ất  ó ông L2 

 ã t ự   i n vi     u ển n ư n  xon   ối với bà L v   ã  ư    ấp  iấ    ứn  

n ận qu  n sử dụn   ất). Ông L2 k  n  biết  ụ t ể ti n n   ố  v  lãi     bà L 

là bao nhiêu. Ông L2 k  n  n  e  i     ập  ến t ử   ất số 1259 (ông L2 biết bà 

L   n   ã    qu  n   o bà P t ử   ất n  ). Ông kh n   ứ   ẹn     n   ì bà P 

n ư bà P  ã trìn  b    số ti n 60.000.000   n  l  do  á  b n  ã t ỏ  t uận sẵn 

trừ trướ . Ôn  m n     ti n  ể  i o   o bà P  ể trả t      o bà L. 

N    02/01/2018  tr n  ơ sở sự n ờ vả     bà L, ông D, ông L2  ó  ứn  

r  trả   o bà P số ti n 30.000.000   n  n    tại n   ông L2 l  số ti n m  ông D 

và bà L nói l  ti n bà P  ặt  ọ   ể mu  t ử   ất số 1259. Bà P  ã n ận    số ti n 

30.000.000   n . Vi    i o n ận ti n k  n  l m  iấ  tờ  ì   i n ận. Số ti n n   

l  số ti n nằm tron  số ti n mu  p  n  ất ở  ạn   ăn n    i n n   bà L   n  

sin  sốn   ông L2 t  n  toán 30.000.000   n  sẽ  ư   k ấu trừ v o số ti n ông 

L2 mu   ất     bà L. 

Người l m ch ng b  V  Thị T  Trình bày: 

B  V  T   T8 (t n t ườn   ọi l  T8)  ư trú tại Ấp    xã Đ2   u  n D  

tỉn  Bìn  Dươn  t ườn    o n ười dân vay  ể  áo  ạn n ân   n . Do t ời  i n 

 ã lâu v   ã   o v   rất n i u n ười  sổ sá    ã      ết n n b  T8 k  n  n ớ 

t  n  tin li n qu n  ến vi   b  Tr n  T   L  ó v   ti n     b  T8 hay không  ể 

 un   ấp t  n  tin   o To  án. Tu  n i n  b  T8 k  n  n ận   m sổ  ỏ     

n ữn  n ười  ến v   ti n. Trườn    p     b  Tr n T   P t ì b  T8  ó biết b  P 

 ó n ận   m sổ  ỏ     n ữn  n ười  ến v   ti n b  T8. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 28/2021/DS-ST n    21/5/2021     Tò  án 

nhân dân  u  n D  ã qu ết   n : 

1. K  n    ấp n ận   u   u k ởi ki n     B  Tr n  T   L  ối với Bà 

Tr n T   P v  vi     u   u tu  n bố     h p   n     qu  n        p   n  

  u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất   ụ t ể: 

1.1. K  n    ấp n ận   u   u k ởi ki n     b  Tr n  T   L v  vi     u 

  u       p   n  u  qu  n số   n    ứn  11755  qu ển số S/2017 TP/CC-

SCC/ ĐGD n    19/12/2017  iữ  B  Tr n  T   L và B  Tr n T   P. 

1.2. K  n    ấp n ận   u   u k ởi ki n     b  Tr n  T   L v  vi     u 

  u       p   n     qu  n số   n    ứn  00413, qu ển số GTP/CC-

SCC/HĐGD n    29/01/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  V  iữ  b  Tr n T   P 

v  b  Tr n T    1 
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1.3. Không chấp n ận   u   u k ởi ki n     b  Tr n  T   L v  vi     u 

  u       p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất số   n    ứn  00636, 

qu ển số GTP/CC-SCC/HĐGD n    09/02/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  V 

 iữ  b   Tr n T    1 và bà N u ễn T   T3. 

1.4. K  n    ấp n ận   u   u k ởi ki n     b  Tr n  T   L v  vi     u 

  u       p   n     qu  n số   n    ứn  336, qu ển số OTP/CC-SCC/HĐGD 

ngày 13/4/2018 tại Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V  iữ  b  

N u ễn T   T3, ông Dươn  Quố  T4 và ông  Tr n Văn P1. 

2. C ấp n ận   u   u k ởi ki n  ộ  lập     b  N u ễn T    3 v  vi   

  u   u   n  n ận h p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất. 

H p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất số   n    ứn  541  qu ển 

số N/2019TP/CC-SCC/HĐGD ngày 25/3/2019 tại Văn p òn  C n    ứn  

N u ễn T   T  n  V  tỉn  Bìn  Dươn   iữ   n   Tr n Văn P1 v  b  N u ễn 

T    3  ó  i u lự  p áp luật. Bà H3  ó qu  n li n     ơ qu n  ó t ẩm qu  n  ể 

tiếp tụ  t ự   i n t   tụ    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất t eo qu    n  p áp 

luật  ối với   p   n    u ển n ư n  n  . 

3.  u  bỏ bi n p áp k ẩn  ấp tạm t ời   ấm   u ển d    v  qu  n t i sản 

 ối với t i sản   n  tr n    ấp  t eo Qu ết   n  áp dụn  bi n p áp k ẩn  ấp 

tạm t ời số 07/2019/QĐ-BPKCTT n    02/4/2019     To  án n ân dân  u  n 

D.  o n trả   o b  Tr n  T   L số ti n 10.100.000   n  (mười tri u một trăm 

n  n   n )  ã nộp v o t i k oản 550420519Y70 t eo  iấ  nộp ti n n    

01/4/2019 tại Ngân hàng N Vi t N m - Chi nhánh  u  n D. 

N o i r   qu ết   n      bản án sơ t ẩm  òn tu  n v    i p    o  ạ     n  

 iá  v  án p   v  qu  n k án   áo t eo qu    n      p áp luật. 

Ngày Y/6/2021, B  Tr n  T   L k án   áo to n bộ bản án sơ t ẩm v    u 

  u Tò  án n ân dân tỉn  Bìn  Dươn  xem xét  iải qu ết t eo  ướn    ấp n ận 

to n bộ   u   u k ởi ki n     n u  n  ơn. 

Tại p i n tòa phúc t ẩm  b  Tr n  T   L k  n  t     ổi  bổ sun    iữ 

n u  n   u   u k án   áo b n   u v   iữ n u  n   u   u k ởi ki n. 

Cá   ương sự không thỏa thuận  ư c với nhau v  giải quyết vụ án. 

         Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện Kiểm sát về 

tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm: 

         T ẩm p án – C   tọ  p i n tò  v   ội   n  xét xử  ã t ự   i n  ún  t eo 

qu    n      Bộ luật Tố tụn  dân sự;  á   ươn  sự t  m  i  tố tụn    ấp   n  

 ún  qu  n v  n  ĩ  vụ t eo qu    n      Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

V  nội dun  vụ án: Đ  n     ội   n  xét xử   ấp n ận   u   u k án   áo 

    n u  n  ơn Bà Tr n  T   L      bản án dân sơ t ẩm     Tòa án nhân dân 

 u  n D do vi p ạm n  i m trọn  t   tụ  tố tụn    i o    sơ vụ án   o Tò  án 

nhân dân  u  n D  iải qu ết lại t eo t   tụ    un . 

S u k i n  i n  ứu  á  t i li u  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tại 

p i n tò  v   ăn  ứ v o kết quả tr n  tụn  tại p i n tò   ý kiến     Kiểm sát 

viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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[1] V  t n    p p áp      ơn k án   áo: Đơn k án   áo     B  Tr n  T   

L l m tron  t ời  ạn   ó nội dun    ìn  t ứ  p ù   p với qu    n      p áp luật 

n n     i u ki n  ể t ụ lý v  xét xử t eo t   tụ  p ú  t ẩm. 

[2] V  k án   áo     B  Tr n  T   L   ội   n  xét xử n ận t ấ : 

[2.1] Tại Đơn k ởi ki n n    27/3/2019  bà L t ừ  n ận  ó t ỏ  t uận 

mi n  vào ngày 19/12/2017, bà L bán cho bà P di n t     ất 211m
2
, t ử   ất số 

1259, tờ bản    số R        ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn ; Giấ  

  ứn  n ận qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn li n với 

 ất số CD1   số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  Dươn   ấp n    18/8/2016 

 ứn  t n Bà Tr n  T   L với  iá   u ển n ư n  l  130.000.000   n   bà P  ã 

 ặt  ọ  30.000.000   n  (bút lụ  số 02). 

[2.2] Ngày 18/12/2017, B  Tr n  T   L có  un   ấp   ứn   ứ một  iấ  

viết t    bà L t ỏ  t uận bán cho bà P t ử   ất số 1259  di n t    211m
2
 với  iá 

130.000.000   n    iấ  viết t   k  n   ó ký t n     bà L (bút lụ  số 147). 

[2.3] Ngày 19/12/2017, B  Tr n  T   L và B  Tr n T   P  ến Văn p òn  

C n    ứn  B, hai bên tự n u  n t ỏ  t uận lập một văn bản    p   n     

qu  n . Tại Đi u 1  ó nội dun   p ạm vi    qu  n. 

I. Nội dun     qu  n: B n A l      sử dụn  qu  n sử dụn   ất t eo Giấ  

  ứn  n ận qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn li n với 

 ất số CD1   số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  Dươn   ấp n    18/8/2016   ụ 

t ể n ư s u: T ử   ất số 1259  tờ bản    số R        ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D, 

tỉn  Bìn  Dươn . N   bằn  văn bản    p   n  n    b n A    qu  n  ho bên B 

t    mặt  ại di n b n A  ư   to n qu  n  quản lý  sử dụn   tr    lụ   tr     o  

 ập n ật   i u   ỉn  biến  ộn    ấp  ổi  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất (nếu 

 ó)  xá  n ận tìn  trạn  bất  ộn  sản    u ển n ư n   tặn    o  t ế   ấp    o 

t u  to n bộ qu  n sử dụn   ất     b n A t eo  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn  

 ất n u tr n. 

II. P ạm vi    qu  n: Tron  p ạm vi    qu  n t eo   p   n     qu  n 

n   b n B  ư      qu  n   o b n t ứ b    ư   qu  n lập văn bản ký tên vào 

 á   iấ  tờ li n qu n (kể  ả   p   n  t ỏ  t uận sửa  ổi, bổ sun       bỏ  á  

  p   n  n u tr n)  t ự   i n  á  qu  n  n  ĩ  vụ li n qu n  ến nội dun   ư   

   qu  n t eo qu    n      p áp luật. Li n    với  á   ơ qu n  ó t ẩm qu  n 

t eo qu    n      p áp luật  ể nộp  n ận kết quả    sơ  t ự   i n n  ĩ  vụ t uế  

l  p    n ận  iấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất v   á    n  vi   k á  li n qu n 

 ến nội dun     qu  n. Mọi   n  vi     b n B t ự   i n nội dun     qu  n n   

l  ý         b n A. B n A  o n to n    u trá   n i m.   p   n   ư     n  

  ứn    ứn  t ự  n    19/12/2017. 

[2.4] Ngày 29/01/2018, B  Tr n T   P và B  Tr n T    1  ến Văn p òn  

C n    ứn  V, hai bên tự n u  n t ỏ  t uận lập một văn bản    p   n     

qu  n . Tại Đi u 1  ó nội dun   p ạm vi    qu  n. 

B n A l      sử dụn  qu  n sử dụn   ất     t ử   ất số 1259  tờ bản    

số R        ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn  t eo Giấ    ứn  n ận 

qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn li n với  ất số CD1 , 

số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  Dươn   ấp n    18/8/2016    o B  Tr n  

T   L. Bằn    p   n  n    b n A    qu  n   o b n B t    mặt  ại di n b n A 
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 ư   to n qu  n   t ự   i n  á  nội dun     qu  n  p ạm vi    qu  n t eo   p 

  n     qu  n số 11755  qu ển số S/2017/TP/CC/ ĐGD do  n  Đo n C o 

T13  C n    ứn  vi n  Văn p òn  C n    ứn  B  tỉn  Bìn  Dươn    ứn  t ự  

ngày 19/12/2017.  

Tại Đi u 2. T ời  ạn    qu  n l  04 năm t n  từ n      p   n  n    ư c 

ký kết v   ư   Văn p òn  C n    ứn  V   ứn  n ận  oặ    ấm dứt t eo qu  

  n  p áp luật.   p   n   ư     n    ứn    ứn  t ự  n    29/01/2018. 

[2.5] Ngày 09/02/2018, B  Tr n T    1 l  n ười  ại di n t eo    qu  n 

    B  Tr n  T   L  ến Văn p òn  C n    ứn  V, hai bên tự n u  n t ỏ  t uận 

với B  N u ễn T   T3 lập    p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất   ó 

nội dun : Tại Đi u 1. B n A   u ển n ư n    o b n B t ử   ất số 1259  tờ bản 

   số R        ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn   di n t    211m
2
, 

theo Giấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k á  

 ắn li n với  ất số CD1   số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  Dươn   ấp n    

18/8/2016. Tại Đi u 2. Giá   u ển n ư n  l  150.000.000   n .   p   n  

 ư     n    ứn    ứn  t ự  n    09/02/2018. 

[2.6] Ngày 28/3/2018  C i n án  Văn p òn  Đăn  ký  ất   i  u  n D xác 

n ận tại mụ  IV. N ữn  t     ổi s u k i  ấp  iấ    ứn  n ận t eo Giấ    ứn  

n ận qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn li n với  ất số 

CD1   số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  Dươn   ấp n    18/8/2016   o Bà 

Tr n  T   L  ã   u ển n ư n    o B  N u ễn T   T3 tại       ỉ: Ấp  2  xã A, 

 u  n D  tỉn  Bìn  Dươn . 

[2.7] Ngày 25/Y/2019, B  N u ễn T   T3  ùn     n   n  Dươn  Quố  

T11 do Ôn  Tr n Văn P1 l  n ười  ại di n t eo    qu  n     bà T8, ông T11 và 

bà N u ễn T    3  ến Văn p òn  C n    ứn  N u ễn T   T  n  V, hai bên tự 

n u  n t ỏ  t uận lập    p   n    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất   ó nội 

dun : Tại Đi u 1. Theo Giấ    ứn  n ận qu  n sử dụn   ất  qu  n sở  ữu nhà 

ở v  t i sản k á   ắn li n với  ất số CD1   số v o sổ: CS2 do Sở T10 tỉn  Bìn  

Dươn   ấp n    18/8/2016  ó  ặ   iểm s u  â : T ử   ất số 1259  tờ bản    số 

R        ỉ: Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn   di n t    211m
2
,...  ập 

n ật biến  ộn  n  y 28/3/2018. Tại Đi u 2: Giá   u ển n ư n  l  300.000.000 

  n .   p   n   ư     n    ứn    ứn  t ự  n    25/Y/2019. 

[2.8] Đối   iếu  á  t i li u   ứn   ứ tr n  t ấ  rằn : Bà L và bà P  ó tự 

n u  n t ỏ  t uận mi n  vi     u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất di n tích 

211m
2
  tại Ấp T1, xã L1,,  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn  với  iá   u ển n ư n  l  

130.000.000   n   bà L  ã n ận     bà P với số ti n 30.000.000   n  ( ặt  ọ ) 

l   ó t ật. C o n n  ó  ăn  ứ xá    n   iá tr    u ển n ư n   á  b n t oả t uận 

mi n  l  130.000.000   n   ối với di n t     ất 211m
2
 tại Ấp T1, xã L1,,  u  n 

D  tỉn  Bìn  Dươn . 

[2.9] Tại p i n tò   bà L k  i   o rằn  v o n    02/01/2018  bà L  ư    o 

ông V   ữu L2 số ti n n ận  ặt  ọ  30.000.000   n   ể trả lại   o bà P, không 

 ư   sự t ừ  n ận     bà P, bà L k  n   un   ấp t i li u   ứn   ứ n o k á   ể 

  ứn  min  bà P  ã n ận lại số ti n 30.000.000   n . 

[2.10] Tò  án  ấp sơ t ẩm k  n  tiến   n   ối   ất  iữ  bà L, bà P và 

ông L2  ể l m rõ số ti n 30.000.000   n   ông L2 giao cho bà P l  số ti n bà L 
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trả lại ti n  ặt  ọ    u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất di n t    211m
2
, Tòa án 

 ấp sơ t ẩm   o rằn   ó tri u tập ông L2, bà P và bà L  ến Tòa án  ể t ự   i n 

vi    ối   ất n ưn  p    bà P, ông L2 vắn  mặt n n k  n  tiến   n   ối   ất 

 ư   l  b o n i u l n  ư   Tò  án tri u tập   p l   ến l n t ứ   i n ưn  ông 

L2, bà P vắn  mặt k  n   ó lý do. 

[2.11] Lời k  i     bà P k  i   o rằn   ã t  n  toán cho bà L số ti n 

100.000.000   n    u ển n ư n   ất di n t    211m
2
 bằn   á   t  n  toán   o 

k oản n      bà L  ể trả   o b  V  T   T8  ể   uộ   iấ    ứn  n ận qu  n sử 

dụn   ất     b  Lươm tại Ngân hàng N Vi t N m - Chi nhánh D n ưn  k  n  

 ư   bà L t ừ  n ận v  tại Biên bản xá  min  n    28/12/2020 (bút lụ  số 436)  

bà T8 k  n  n ớ  ó  ấn trừ trả n  t      o bà L     k  n  l   ó n i u mâu 

t uẫn v  n  ĩ  vụ t  n  toán ti n   u ển n ư n   ất  n ưn  Tò  án  ấp sơ t ẩm 

k  n  tiến   n   ối   ất  iữ  bà P, bà T8 với bà L  ể l m rõ vi   bà P  ó trả 

ti n   u ển n ư n   ất  ấn trừ n  s n  bà T8 hay không. 

[2.12] Tò  án  ấp sơ t ẩm   ỉ  ăn  ứ v o lời k  i      á  b n  ươn  sự 

xá    n  số ti n   u ển n ư n   ất  òn lại 100.000.000   n  bà P   ư  t  n  

toán cho bà L  ư   tá   r   iải qu ết bằn  một vụ án dân sự k á  v  qu ết   n  

bá  to n bộ   u   u k ởi ki n     n u  n  ơn B  Tr n  T   L l  xâm p ạm  ến 

qu  n l i   p p áp     n u  n  ơn  vi p ạm n  i m trọn  t   tụ  tố tụn   vụ 

án k  n   ư    iải qu ết tri t  ể  to n di n qu  n l i     n u  n  ơn. N o i r , 

tại Bi n bản xem xét v  t ẩm   n  tại   ỗ v    n   iá ngày 27/6/2019 xá    n  

 iá tr  t i sản tr n  ất   m  ó 01  iến  k o n  01 má  bơm nướ   05  â  p át 

t i  10  â    uối  02  â  l n  mứ   16  â  tre t u l  t i sản do p    n u  n  ơn 

tr n  tr   iá t  n  ti n l  5.750.000   n   k  n   ư   Tò  án  ấp sơ t ẩm xem 

xét. C o n n  Tò  án  ấp p ú  t ẩm k  n  t ể t ự   i n bổ sun   ư    ối với 

k oản ti n   u ển n ư n   ất  òn lại     b   ơn B  Tr n T   P l  n ười n ận 

   qu  n   u ển n ư n  qu  n sử dụn   ất     B  Tr n  T   L s n  n ười t ứ 

ba ngay tình là Bà Nguyễn T   T3 v  t i sản     n u  n  ơn tr n  tr n  ất. N n 

    Bản án dân sự sơ t ẩm số 28/2021/DS-ST n    21/5/2021     Tò  án n ân 

dân  u  n D,   u ển    sơ vụ án v  Tòa án nhân dân  u  n D  iải qu ết lại vụ 

án t eo t   tụ  sơ t ẩm. 

[3] V  án p   p ú  t ẩm: Bà L k  n  p ải    u. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ k oản 3 Đi u 308  k oản 1 Đi u 310  Đi u 313     Bộ luật Tố 

tụn  dân sự năm 2015. 

- Căn  ứ k oản 3 Đi u 29 N    qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    

30/12/2016 qu    n  v  mứ  t u  miễn   iảm  t u  nộp  quản lý v  sử dụn  án 

p   v  l  p   Tò  án. 

1.     Bản án dân sự sơ t ẩm số 28/2021/DS-ST n    21/5/2021     Tò  

án nhân dân  u  n D  tỉn  Bìn  Dươn . C u ển    sơ vụ án v  Tò  án n ân dân 

 u  n D  iải qu ết lại t eo t   tụ  sơ t ẩm. 

2. V  án p   dân sự p ú  t ẩm:  o n trả   o b  Tr n  T   Lư m số ti n 

300.000   n  (b  trăm nghìn   n ) ti n tạm ứn  án p    ã nộp t eo bi n l i t u 
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số AA n    Y t án  6 năm 2021 tại C i  ụ  T i   n  án dân sự  u  n D  tỉn  

Bìn  Dươn . 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật kể từ n    tu  n án./. 

Nơi nhận:        

- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;  
- Chi  ụ  T ADS  u  n D; 
- TAND  u  n D; 
- Cá   ươn  sự ( ể t i   n );  
- Tổ   n     n  Tư p áp; 
- Lưu:    sơ  Tò  D1. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                               (đã ký) 

 

 

 

 

 

                        Bùi Văn Tâm 

 

 

 

 

 

 


